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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Tên đơn vị: CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP HÀ NỘI
Năm báo cáo: kết thúc vào ngày 31/12/2011
I. Lịch sử hoạt động của Công ty.
- Những sự kiện quan trọng:
Công ty CP in Sách giáo khoa tại thành phố Hà nội tiền thân là Nhà máy in sách giáo khoa trước đây. Nhà máy In sách giáo khoa được thành lập vào ngày 09/09/1975 theo Quyết định số 644-GD của Bộ trưởng Bộ Giáo dục.

Ngày 12/09/1995, căn cứ theo Quyết định 3268/GD-ĐT của Bộ trưởng bộ Giáo dục và đào tạo v/v sáp nhập Nhà máy In SGK Đông Anh vào NXBGD Việt Nam.

Ngày 20/05/2004, thực hiện chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp của Nhà nước, Nhà máy In SGK Đông Anh đã tiền hành cổ phần hoá chuyển DNNN thành Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại TP. Hà Nội với vốn điều lệ là 12 tỷ đồng.

Ngày 21/11/2006 Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà nội cấp giấy chứng nhận số 35/TTGDHN-ĐKGD chấp thuận cho Công ty CP in Sách giáo khoa tại TP Hà nội được đăng ký giao dịch cổ phiếu phổ thông tại Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà nội với mã chứng khoán: TPH.
Tháng 6/2007, thực hiện việc tăng vốn từ 12 tỷ lên 18 tỷ đồng bằng hình thức thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 50%.
Tháng 9/2008, thực hiện việc tăng vốn từ 18 tỷ lên 20.159.985.000 đồng bằng hình thức chia cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu tỷ lệ 12%.
- Quá trình phát triển.
Theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 0103004251 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 20/05/2004, ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:

In sách giáo khoa, sách khác, báo, tạp chí, tập san, nhãn, biểu, sản phẩm bao bì và các giấy tờ quản lý kinh tế xã hội;

Sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm: giấy kẻ, vở học sinh, nhãn vở, sổ tay và các loại văn phòng phẩm;

Xuất nhập khẩu các loại vật tư, hàng hóa, thiết bị kỹ thuật in phục vụ sản xuất kinh doanh;

Kinh doanh vật tư, thiết bị ngành in và các loại hàng hóa.

Là đơn vị có truyền thống gần 40 năm in sách giáo khoa phục vụ sự nghiệp giáo dục. Nhiều năm liên tục được công nhận là đơn vị dẫn đầu trong việc đảm bảo số lượng, chất lượng in sách giáo khoa.

- Định hướng phát triển
Từng bước tiến hành đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa loại hình kinh doanh, đổi mới máy móc thiết bị in và gia công để làm các mặt hàng cao cấp và các mặt hàng khác như: tem, nhãn sản phẩm, làm hộp caton,...

Thông qua việc đấu thầu cạnh tranh để in các ấn phẩm khác
Tận dụng mặt bằng, diện tích đất đai, nhà xưởng... để liên doanh sản xuất các sản phẩm cao cấp: giấy ăn, tờ rơi, quảng cáo...
II. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
1.Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2011:
+ Doanh thu thuần:  


50,8 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận kế toán trước thuế:
132  triệu đồng.
2. Tình hình thực hiện kế hoạch:



+ Doanh thu thuần: đạt 108,08% so với kế hoạch


+ Lợi nhuận trước thuế: đạt 4,68% so với kế hoạch

III. Báo cáo của Ban Giám đốc.

1. Báo cáo tình hình tài chính

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần:

  0,26%.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần:


  0,19%.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn góp:



  0,48%.

- Khả năng thanh toán nhanh:




  0.74 lần.
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn:



  1.28 lần.
- Khả năng thanh toán nợ dài hạn:



  2.08 lần.
- Khả năng thanh toán hiện hành:



  2.03 lần.
- Giá trị sổ sách thời điểm 31/12/2011 là:

47 445 413 635 đồng.

- Những thay đổi về cổ đông:

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại:



+ Cổ phiếu phổ thông:



2.015.985 cp.

(không có cổ phiếu ưu đãi)

- Tổng số trái phiếu đang lưu hành:
không có
-Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại:

 

 + Cổ phiếu phổ thông: 



2.015.985 cp

- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ: 
không có.

- Cổ tức: chưa thực hiện chia cổ tức năm 2011.
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh.
Năm 2011 là năm có nhiều khó khăn dẫn tới doanh thu trong năm đạt 108,08% nhưng lợi nhuận trước thuế đạt 4,68% so với kế hoạch năm. Nguyên nhân chủ yếu là sự tăng cao của lạm phát làm cho giá cả vật tư đầu vào phục vụ sản xuất, chi phí bảo hiểm tăng cao,đặc biệt là nguyên liệu giấy , mực in và bản in  tăng cao khoảng 30%. Trong khi đó, giá in Sách giáo khoa còn chịu sự điều chỉnh của Nhà nước nên năm 2011 giá công in  chỉ tăng được trung bình 15% công in. Người lao động xin thôi việc, nghỉ việc, chuyển công tác nhiều do đơn giá công in quá thấp nên có thời gian thiếu lao động.
3. Những tiến bộ Công ty đã đạt được
- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lí: 

Trong năm 2011, tiếp tục thực hiện việc bố trí sắp xếp lại nhân sự ở các đơn vị phòng ban, phân xưởng cho phù hợp với yêu cầu quản lí và phù hợp với điều kiện sản xuất. Quy định các đơn vị, cá nhân đều phải xây dựng chương trình công tác cho từng quý, tháng.... từ đó có thể kiểm tra đánh giá xếp loại cán bộ quản lí và người lao động.

Hàng tuần, Ban Giám đốc tổ chức các buổi họp giao ban với các đơn vị để rút kinh nghiệm đồng thời đề ra những biện pháp, quyết sách để giải quyết các công việc chưa hoàn thành.

Công ty đã đề ra quy chế về thi đua khen thưởng cho người lao động. Hàng quý, năm hoặc trong từng đợt phát động thi đua đều có sơ kết, tổng kết bình xét phân loại lao động dựa vào các tiêu chuẩn đã ban hành và kết quả hoàn thành công việc của cá nhân, tập thể đã đăng ký và được giao nhiệm vụ.
IV. Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC).
a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

	Chỉ tiêu
	Số tiền (đồng)

	1. Tổng DT thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ
	50.824.844.369

	2. Giá vốn hàng bán
	48.148.036.125

	3. Doanh thu tài chính
	1.013.011.529

	4. Chi phí tài chính
	0

	5. Chi phí bán hàng
	52.880.000

	6. Chi phí quản lí doanh nghiệp
	5.352.675.084

	7. Thu nhập khác
	1.904.766.949

	8. Chi phí khác
	56.696.208

	9. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
	132.335.430

	10. Thuế TNDN phải nộp
	36.192.928

	11. Lợi nhuận sau thuế
	96.142.502

	13.Lãi cơ bản trên cổ phiếu
	48


b.  Tình hình tài sản và nguồn vốn 
	Chỉ tiêu
	Số tiền (đồng)

	TÀI SẢN
	

	 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN
	29.998.601.422

	I. Tiền
	11.077.689.584

	II. Các khoản phải thu ngắn hạn
	11.240.405.660

	 1. Phải thu của khách hàng.
	8.936.433.772

	 2. Trả trước cho người bán.
	435.632.000

	 3. Các khoản phải thu khác.
	1.868.339.888

	III. Hàng tồn kho
	7.490.501.212

	1. Hàng tồn kho
	7.490.501.212

	IV. Tài sản ngắn hạn khác.
	190.004.966

	1. Thuế GTGT được khấu trừ
	28.630.008

	2. Tài sản ngắn hạn khác
	161.374.958

	B. TÀI SẢN DÀI HẠN
	17.446.812.213

	 1. Tài sản cố định hữu hình
	10.187.206.463

	       - Nguyên giá
	43.463.237.443

	       - Giá trị hao mòn lũy kế.
	-33.276.030.980

	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	6.875.442.659

	3. Tài sản dài hạn khác
	384.163.091

	TỔNG TÀI SẢN
	47.445.413.635

	
	

	NGUỒN VỐN
	

	A. NỢ PHẢI TRẢ
	     23.353.093.287

	I.Nợ ngắn hạn
	14.962.368.726

	1.Phải trả người bán
	12.997.591.508

	2. Người mua trả tiền trước.
	5.000.000

	3. Thuế và các khoản phải trả nhà nước
	79.055.709

	4. Các khoản phải trả, phải nộp khác
	1.632.232.299

	5. Phải trả người lao động
	248.489.210

	II. Nợ dài hạn
	8.390.724.561

	1. Phải trả dài hạn khác
	7.955.862.000

	2. Dự phòng trợ cấp mất việc làm.
	279.653.479

	3. Doanh thu chưa thực hiện
	155.209.082

	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU
	24.092.320.348

	I. Vốn chủ sở hữu
	24.092.320.348

	 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu.
	   20.159.850.000

	 2. Quỹ đầu tư phát triển
	    1.497.912.513

	 3. Quỹ dự phòng tài chính
	        959.154.802

	 4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	1.475.403.033

	TỔNG NGUỒN VỐN
	47.455.413.635


V. Bản giải trình Báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán.

1. Kiểm toán độc lập:

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)
- Ý kiến của kiểm toán độc lập: Theo ý kiến của chúng tôi ,Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lí trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP in Sách giáo khoa tại TP Hà nội tại ngày 31/12/2011,cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thức tại ngày 31/12/2011, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
VI. Các công ty có liên quan.

- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (địa chỉ 81 Trần Hưng Đạo) - cổ đông lớn hiện nắm giữ 45,68% vốn điều lệ của Công ty.

VII. Tổ chức và nhân sự
- Cơ cấu tổ chức của Công ty:









*/ Tóm tắt lý lịch của ban Giám đốc.
1.  Ông Lê Hồng Quế: Giám đốc

	- Chức vụ hiện tại:
	Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty

	- Giới tính:
	Nam

	- Ngày sinh:
	05/05/1955

	- Nơi sinh:
	Xuân Hoà, Thọ Xuân, Thanh Hoá

	- Trình độ văn hóa:
	10/10

	- Trình độ chuyên môn:
	Kỹ sư kinh tế & quản lý doanh nghiệp

	- Quá trình công tác:
	· 1972-1974:  Là TNXP tại Lào

· 1974-1975: Ban kiến thiết Nhà máy in SGK

· 1975-1978: Học Kĩ thuật in tại Cộng hoà dân chủ Đức

· 1978-1979: Công nhân Nhà máy in SGK

· 1979-19/81: Bộ đội đơn vị F321

· 1981-1983: Cán bộ phòng TCHC Nhà máy in SGK

· 1983-1985: Phó quản đốc PX in Typo Nhà máy in SGK

· 1985-1993: Quản đốc PX in Typo Nhà máy in SGK

· 1993-2003: Quản đốc PX Sách Nhà máy in SGK

· 2003-2004: Phó Giám đốc Nhà máy in SGK

· 2004 đến nay: Giám đốc Công ty CP in SGK HN
· Từ tháng 4/2010 đến nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP in SGK tại TP Hà nội

	- Số cổ phần nắm giữ:

- Tỷ lệ:
	22.696 cổ phần

1,13%


- Ông Nguyễn Quang Tiến: Phó Giám đốc.
	- Chức vụ hiện tại:
	Uỷ viên HĐQT, Phó giám đốc

	- Giới tính:
	Nam

	- Ngày sinh:
	20/11/1952

	- Nơi sinh:
	Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hưng, Nam Định

	- Trình độ văn hóa:
	10/10

	- Trình độ chuyên môn:
	Đại học

	- Quá trình công tác:
	· 1972-1975: Là TNXP tại Lào 

· 1975-1979: Học nghề tại Nhà máy in SGK

· 1979-1981: Bộ đội đơn vị D3-E786, F321 quân khu Thủ đô

· 1981-1986: Công nhân Nhà máy in SGK

· 1986-2003:Quản đốc PX in Offset

· 2003 đến nay: Phó giám dốc Công ty cổ phần in SGK

	- Số cổ phần nắm giữ:

- Tỷ lệ:
	8 400 cổ phần

0.42%


- Quyền lợi của Ban Giám đốc: tiền lương và thưởng được trả thanh toán theo đơn giá và hệ số lương theo quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty..

 - Số lượng CBCNV: 160 người.
- Hiện nay Công ty tuân thủ nghiêm chỉnh quy đinh của Nhà nước đối với người lao động: lương, thưởng, nghỉ phép, độc hại, ăn ca...

VIII. Thông tin cổ đông và Hội đồng Quản trị.

1. Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát.

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị: 5 thành viên (trong đó có 1 thành viên độc lập không điều hành):
+ Ông Lê Hồng Quế

Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.

+ Ông Nguyễn Quang Tiến
Uỷ viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc
+ Ông Nguyễn Văn Đạt
Uỷ viên HĐQT kiêm Trưởng phòng TCHC.

+ Ông Dương Xuân Mộc 
Uỷ viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng.( miễm nhiệm ngày 01.06.2011 do chuyển công tác về NXBGDVN)
+ Bà Đỗ Thị Phương

Uỷ viên Hội đồng quản trị

Trong đó: + Bà Đỗ Thị Phương là thành viên độc lập không điều hành.. Hiện Phó Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà nội
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 3 thành viên gồm:


+ Ông Nguyễn Văn Anh 
Trưởng ban


+ Ông Lê Quang Hà

Uỷ viên


+ Ông Nguyễn Đắc Huân
Uỷ viên

- Hoạt động của Hội đồng quản trị:
+ Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 trình Đại hội cổ đông quyết định
+ Thông qua phương án thay đổi nhân sự chủ chốt trình Đại hội cổ đông theo thẩm quyền được quy định, phê chuẩn bổ nhiệm cán bộ quản lí theo trình tự thủ tục quy định.

+ Tổ chức, thông qua chương trình Đại hội cổ đông 2012.
+ Thông qua phương án đầu tư vốn, cơ sở vật chất của Công ty trong năm 2012. Giám sát việc việc điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị đối với ban điều hành.
+ Thông qua báo cáo quyết toán tài chính quý, năm, đề xuất việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011, dự kiến mức trả cổ tức bằng tiền năm 2011 trình Đại hội cổ đông 2012 quyết định.
- Hoạt động của Ban kiểm soát:

+ Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

+ Tham gia các hoạt động giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty, tham gia và góp ý kiến vào các văn bản quy định về quản lý nội bộ trong Công ty.
+ Thẩm tra báo cáo tài chính năm, phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập để có hiệu quả...

- Thù lao của Hội đồng quản trị:



+ Chủ tịch HĐQT, Giám đốc:




2.000.000đ/tháng


+ Uỷ viên HĐQT:





1.200.000đ/tháng
- Thù lao của Ban kiểm soát:



+ Trưởng ban Kiểm soát:




  800.000đ/tháng


+ Uỷ viên BKS:





  500.000 đ/tháng

- Số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty: không.
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên Hội đồng quản trị:

	Họ tên
	Số CP năm giữ
	Thay đổi
	Tỷ lệ

	
	Đầu năm 2011
	Cuối năm 2011
	
	Đầu năm 2010
	Cuối năm 2010

	Lê Hồng Quế
	22.696
	22.696
	0
	1.13%
	1,13%

	Nguyễn Quang Tiến
	8.400
	8.400
	0
	0,41%
	0,41%

	Ông Dương Xuân Mộc
	5.712
	5.712
	0
	0,28%
	0,28%

	Nguyễn Văn Đat
	8.400
	8.400
	0
	0,41%
	0,41%

	Đỗ Thị Phương
	0
	0
	0
	0
	0


- Thông tin về giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, ban kiểm soát, cổ đông lớn và các giao dịch khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, ban kiểm soát và những người có liên quan:
+ Giao dịch của cổ đông là thành viên HĐQT, ban kiểm soát và người có liên quan: không có.
+ Giao dịch của cổ đông lớn: không có.
2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông: (tính đến 19/3/2012):
- Cổ đông là cá nhân trong nước: nắm 1.089.149 cổ phần bằng 54,03% vốn điều lệ.
- Cổ đông là tổ chức trong nước: nắm 923.140 cổ phần chiếm 45,79% vốn điều lệ.

- Cổ là cá nhân nước ngoài: năm giữ 3.696 cổ phần 0,18% vốn điều lệ.
	
	Ngày 04 tháng 4 năm 2012
CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP HÀ NỘI
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Phân xưởng in Offset








Trang 10

